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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 27/2012/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012 

 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường,  

hoàn trả của viên chức 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách 
nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình 
thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách 
nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

1. Nghị định này áp dụng đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức. 

2. Nghị định này không áp dụng đối với các đối tượng sau: 

a) Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập 
được quy định là công chức theo Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 
năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; 

b) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ 
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp và hợp đồng lao động thời vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập. 
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Chương II 
XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC 

 
Mục 1 

NGUYÊN TẮC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ KỶ LUẬT 
 

Điều 3. Nguyên tắc xử lý kỷ luật  

1. Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật. 

2. Mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu viên 
chức có nhiều hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tục có hành vi vi phạm pháp 
luật trong thời gian đang thi hành quyết định kỷ luật thì bị xử lý kỷ luật về từng 
hành vi vi phạm và chịu hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ 
luật áp dụng với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm bị 
xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. 

3. Thái độ tiếp thu, sửa chữa và chủ động khắc phục hậu quả của viên chức có 
hành vi vi phạm pháp luật là yếu tố xem xét tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi áp dụng 
hình thức kỷ luật. 

4. Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức trong các trường hợp 
quy định tại Điều 5 Nghị định này không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật. 

5. Không áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật. 

6. Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của viên chức 
trong quá trình xử lý kỷ luật. 

Điều 4. Các trường hợp xử lý kỷ luật  

Viên chức bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật trong các trường 
hợp sau: 

1. Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức 
không được làm quy định tại Luật Viên chức; 

2. Vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết với 
đơn vị sự nghiệp công lập; 

3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật; 

4. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định 
khác của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự. 

Điều 5. Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật  

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với 
viên chức có hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp sau: 

1. Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được 
người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cho phép; 
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2. Đang trong thời gian điều trị, chữa bệnh có xác nhận của cơ quan y tế có 
thẩm quyền; 

3. Viên chức nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con 
dưới 12 tháng tuổi; 

4. Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, 
truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật. 

Điều 6. Các trường hợp được miễn xử lý kỷ luật  

Viên chức được miễn xử lý kỷ luật trong các trường hợp sau: 

1. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân 
sự khi vi phạm pháp luật; 

2. Được cấp có thẩm quyền xác nhận có hành vi vi phạm pháp luật trong tình 
thế bất khả kháng khi thực hiện công việc, nhiệm vụ. 

 
Mục 2 

THỜI HIỆU, THỜI HẠN XỬ LÝ KỶ LUẬT 
 
Điều 7. Thời hiệu xử lý kỷ luật  

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm viên chức có hành vi vi 
phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có 
thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật. 

2. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của viên chức, người đứng đầu đơn 
vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại Điều 14 Nghị định 
này phải ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật. Thông báo phải 
nêu rõ thời điểm viên chức có hành vi vi phạm pháp luật, thời điểm phát hiện viên 
chức có hành vi vi phạm pháp luật và thời hạn xử lý kỷ luật. 

Điều 8. Thời hạn xử lý kỷ luật 

1. Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là 02 tháng, kể từ ngày phát hiện viên chức có 
hành vi vi phạm pháp luật cho đến ngày người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật. 

2. Trường hợp vụ việc có liên quan đến nhiều người, có tang vật, phương tiện 
cần giám định hoặc những tình tiết phức tạp khác cần có thời gian thanh tra, kiểm 
tra để làm rõ thêm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền xử 
lý kỷ luật ra quyết định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật, nhưng không quá 04 tháng. 

 
Mục 3 

ÁP DỤNG HÌNH THỨC KỶ LUẬT 
 

Điều 9. Các hình thức kỷ luật  

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật, tùy 
theo mức độ vi phạm bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: 
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a) Khiển trách; 

b) Cảnh cáo; 

c) Buộc thôi việc. 

2. Viên chức quản lý nếu có hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi 
phạm bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật sau: 

a) Khiển trách; 

b) Cảnh cáo; 

c) Cách chức; 

d) Buộc thôi việc. 

Điều 10. Khiển trách 

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có một trong các hành 
vi vi phạm pháp luật sau đây: 

1. Vi phạm các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công 
lập đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản; 

2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề 
nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được 
người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản; 

3. Không chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền hoặc 
không thực hiện công việc, nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc mà 
không có lý do chính đáng; 

4. Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với nhân 
dân trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; 

5. Gây mất đoàn kết trong đơn vị; 

6. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng 
được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc liên tiếp, 
mà không có lý do chính đáng; 

7. Sử dụng tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập và của nhân dân trái với quy 
định của pháp luật. 

8. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội 
và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức. 

Điều 11. Cảnh cáo 

Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi 
vi phạm pháp luật sau đây: 

1. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề 
nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả 
nghiêm trọng; 
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2. Không chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền hoặc 
không thực hiện công việc, nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc mà 
không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị; 

3. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng; được 
dự thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp; 

4. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc trong một tháng 
được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc liên tiếp, 
mà không có lý do chính đáng; 

5. Phân biệt đối xử dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi 
hình thức; 

6. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương 
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối 
với thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội; 

7. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện 
hoạt động nghề nghiệp; 

8. Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an thông báo về đơn vị sự 
nghiệp công lập nơi viên chức đang công tác; 

9. Viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức 
thuộc quyền quản lý, phụ trách vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong 
khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp; 

10. Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ đối với viên 
chức không giữ chức vụ quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 
Nghị định này; 

11. Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; 
phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên 
chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật. 

Điều 12. Cách chức 
Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với viên chức quản lý có một trong 

các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 
1. Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà 

không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; 
2. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; 
3. Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ; 
4. Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ 
nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức. 

Điều 13. Buộc thôi việc 

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các 
hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 


